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Điểm 
QT

Điểm 
thi KT 

30% 70% HỆ 10 HỆ 4
1 2 4 5 6 7 8

01 0450010001 Trương Đình An 6.8 3.9 4.8 D

02 0450010002 Lê Kim Anh 1.1 1.3 1.2 F

03 0450010006 Trần Quốc Bình 7.0 5.6 6.0 C+

04 0450010010 Ngô Thị Mỹ Duyên 3.9 2.8 3.1 F

05 0450010011 Nguyễn Ngọc Duyên 0.0 0.0 0.0 F

06 0450010008 Ngô Thị Thùy Dương 4.2 2.2 2.8 F

07 0450010009 Nguyễn Thị Thùy Dương 7.0 5.1 5.7 C

08 0450010012 Võ Hoàng Đào 6.7 5.8 6.1 C+

09 0450010013 Văng Văn Son Em 4.2 3.0 3.4 F

10 0450010014 Nguyễn Thị Mộng Ghi 6.1 1.9 3.2 F

11 0450010015 Nguyễn Thị Giang 4.2 4.7 4.6 D

12 0450010016 Lê Thị Ngọc Giàu 6.8 5.4 5.8 C

13 0450010019 Nguyễn Thị Minh Hằng 6.5 1.8 3.2 F

14 0450010017 Nguyễn Thị Ngọc Hân 0.0 0.0 0.0 F

15 0450010018 Trần Văn Hận 5.8 2.0 3.1 F

16 0450010020 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 7.3 2.6 4.0 D

17 0450010021 Trần Cao Như Hiền 4.3 2.0 2.7 F

18 0450010025 Nguyễn Minh Hoàng 4.4 3.8 4.0 F

19 0450010026 Trương Minh Hoàng 8.2 2.5 4.2 D
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20 0450010028 Hồng Ngọc Huê 7.1 0.0 2.1 F

21 0450010029 Nguyễn Thị Kim Huệ 7.0 3.8 4.8 D

22 0450010032 Hồ Diệu Huyền 4.2 3.2 3.5 F

23 0450010030 Bùi Nguyễn Quỳnh Hương 6.8 1.5 3.1 F

24 0450010039 Đặng Thị Mỹ Linh 8.9 8.8 8.8 A

25 0450010041 Phạm Thị Thùy Linh 5.7 2.3 3.3 F

26 0450010042 Trần Lê Mai Linh 1.8 2.3 2.2 F

27 0450010045 Lê Tiến Hoàng Nam 8.3 8.0 8.1 B+

28 0450010046 Nguyễn Trần Như Nga 5.5 3.3 4.0 F

29 0450010048 Phạm Lê Trọng Nghĩa 4.7 3.0 3.5 F

30 0450010049 Phạm Trần Thành Nguyên 3.1 2.8 2.9 F

31 0450010050 Nguyễn Lê Xuân Nguyệt 6.9 2.8 4.0 D

32 0450010051 Nguyễn Tấn Phong 7.2 5.5 6.0 C+

33 0350010096 Đặng Quốc Thiện 5.2 1.0 2.3 F 03ĐHKT2

34 0.0 F

Cộng danh sách gồm 29 100%
6 20.7%

23 79.3%

          Nguyễn Thị Lê Phi

Số sinh viên đạt
Số sinh viên không đạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2019
          KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN GV giảng dạy


